
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:           /QĐ-UBND  Ninh Thuận, ngày      tháng 3 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm 

 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

“Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ,  

an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;  

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Thi đua, khen thưởng;  

Căn cứ Quyết định số 23/2024/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 

1159/TTr-BCH ngày 25/3/2025 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ 

trình số 1191/TTr-SNV ngày 27/3/2025.      
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 10 tập 

thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 

số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong 

trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong 

tình hình mới” (cụ thể nêu tại danh sách đính kèm). 

Điều 2. Mức tiền thưởng theo quy định tại Điều 58 Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Thi đua, khen thưởng, cụ thể như sau: Bằng khen Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh: 7.020.000 đồng (Bảy triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)/tập thể 

và 3.510.000 đồng (Ba triệu năm trăm mười nghìn đồng)/cá nhân. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, 

Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị có liên quan và tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành./.  
 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3; 

- CT, Các PCT UBND tỉnh; 

- Phòng giao dịch số 9 

Kho bạc Nhà nước khu vực XV; 

- VPUB: LĐ, KTTH, TCD; 

- Lưu: VT, VXNV. NY 
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DANH SÁCH 

Khen thưởng thành tích xuất sắc thành tích xuất sắc trong tổng kết  

10 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền 

lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /3/2025  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

I. Tập thể: 10 tập thể  

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận; 

2. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thuận Nam; 

4. Ủy ban nhân dân phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; 

5. Ủy ban nhân dân xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải; 

6. Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận; 

7. Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận; 

8. Đồn Biên phòng Đông Hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận; 

9. Đồn Biên phòng Thanh Hải, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận; 

10. Đồn Biên phòng Phước Dinh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Ninh Thuận. 

II. Cá nhân: 15 cá nhân 

1. Đại tá Lê Anh Sơn, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Ninh Thuận. 

2. Đại tá Ngô Văn Lãng, Chính uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh 

Thuận. 

3. Thượng tá Hồ Mạnh Hải, Phó Chính uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Ninh Thuận. 

4. Thiếu tá Phạm Gia Phát, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đông Hải, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận. 

5. Trung tá Quảng Minh Thông, Chính trị viên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu 

cảng Cà Ná, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận. 



6. Thiếu tá Huỳnh Xuân Phe, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Hải, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận. 

7. Ông Trần Thành Tâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh. 

8. Bà Phan Thị Sáu Thanh, Phó Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Bình, thành phố 

Phan Rang - Tháp Chàm. 

9. Ông Lê Đức Hùng, Bí thư Đảng uỷ phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang - 

Tháp Chàm. 

10. Ông Trần Khánh Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hải, huyện Ninh 

Phước. 

11. Bà Đào Thị Loan, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải; 

12. Bà Phạm Thị Mỹ Nhơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hải, huyện 

Ninh Hải. 

13. Ông Lê Xuân Trọng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cà Ná, huyện 

Thuận Nam. 

14. Bà Dương Thị Mỹ Diễm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm, 

huyện Thuận Nam. 

15. Ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Công Hải, huyện Thuận 

Bắc./.   
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